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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 2200/BXD-KSTK ngày 27/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 4252/2004/QĐ-UB ngày 15/12/2004 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời phân công, phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác đầu tư và xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4303/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính và giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng UBND Tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định phân cấp quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND tỉnh đã ban hành trái với nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế; Giám đốc các Sở, cơ quan ngang Sở trực thuộc UBND tỉnh; Giám đốc các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, công ty tư vấn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 568/2006/QĐ-UBND ngày 27/02/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Điều 1. Đối tượng quản lý: Quy định này áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm:

1. Chương trình mục tiêu:

a) Chương trình Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (chương trình 134).

b) Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (chương trình 135).

c) Chương trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (chương trình 257).

d) Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng (chương trình 661).

e) Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học.

g) Chương trình Phát triển thủy sản.

2. Chương trình mục tiêu Quốc gia:

a) Chương trình Xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm.

b) Chương trình Giáo dục và Đào tạo.

c) Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

d) Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

e) Chương trình Văn hóa.

Quy định này không áp dụng đối với các dự án do các đơn vị thuộc UBND tỉnh quản lý (thực hiện theo quy định chung của tỉnh) và các chương trình có phân cấp thực hiện theo quy định riêng của Trung ương.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh: Nhà nước quản lý toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng công trình của các đối tượng quản lý thuộc Điều 1 Quy định này từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao, quyết toán và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền quyết định theo phân cấp, phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quản lý quy hoạch: Đối với các chương trình có yêu cầu lập quy hoạch (danh mục các dự án đầu tư thuộc chương trình), trừ chương trình kiên cố hóa trường học, UBND xã tổ chức lập quy hoạch xây dựng các công trình thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia, trình HĐND xã thông qua. UBND huyện tổng hợp quy hoạch của các xã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định phê duyệt. Quá trình thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổ chức lấy ý kiến các ngành liên quan.

Điều 4. Quản lý vốn đầu tư:

1. Vốn đầu tư xây dựng từ chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia được phân bổ vào ngân sách hàng năm của các huyện, thành phố (gọi chung là ngân sách huyện), trừ các dự án thuộc đơn vị cấp tỉnh quản lý, UBND huyện, thành phố (gọi chung là UBND huyện) trực tiếp quản lý vốn theo đúng quy định về quản lý vốn ngân sách huyện theo đúng mục tiêu.

2. UBND xã tổ chức họp các thôn để đề xuất các danh mục công trình và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cho các dự án thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia (trừ chương trình kiên cố hóa trường học), sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và trình HĐND xã thông qua.

UBND huyện tổng hợp nhu cầu của các xã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ban, ngành quản lý chương trình, tham mưu UBND Tỉnh quyết định phân bổ vốn cho từng dự án thuộc từng chương trình.

Điều 5. Quản lý dự án đầu tư xây dựng: Các dự án thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia được phân cấp quản lý, thực hiện theo quy định sau: 

1. Thẩm định chất lượng hiện trạng: Phòng quản lý xây dựng thuộc UBND huyện thẩm định báo cáo đánh giá chất lượng công trình hiện trạng đối với các công trình thuộc UBND huyện và UBND xã quản lý. 

2. Thỏa thuận quy mô đầu tư: Trước khi lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, Chủ đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn lập thuyết minh mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, dự kiến mức vốn đầu tư, báo cáo chất lượng hiện trạng công trình (nếu có liên quan trực tiếp) trình UBND huyện xem xét thỏa thuận để có cơ sở lập thiết kế bản vẽ thi công, trừ các công trình áp dụng thiết kế mẫu và các công trình đã xác định rõ quy mô đầu tư trong quy hoạch (quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng, ...), chủ trương đầu tư hoặc thông báo kế hoạch vốn đầu tư.

Phòng Tài chính Kế hoạch xem xét trình UBND huyện thỏa thuận quy mô đầu tư các dự án trên địa bàn huyện trên cơ sở quy hoạch được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt, UBND huyện phải xin ý kiến của Sở quản lý ngành về quy hoạch.

3. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư:

a) Các dự án thuộc chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu Quốc gia đều được lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để trình UBND huyện phê duyệt.

b) Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND huyện quyết định đầu tư các dự án.

c) Các công trình sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới, có tổng mức vốn đầu tư dưới 200 triệu đồng thì không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chỉ lập hồ sơ thiết kế và tổng dự toán, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, tổng dự toán để triển khai thực hiện trên cơ sở quy mô đã được UBND huyện thỏa thuận hoặc quy mô đã xác định rõ trong quy hoạch, chủ trương đầu tư, thông báo kế hoạch vốn đầu tư hoặc áp dụng thiết kế mẫu.

4. Thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán:

a) Phòng quản lý xây dựng thuộc UBND huyện:

- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của công trình có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên (khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, Phòng quản lý xây dựng chỉ thẩm định những nội dung như quy định đối với thẩm định thiết kế cơ sở).

- Thẩm định nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và kinh phí khảo sát xây dựng để Chủ đầu tư phê duyệt.

Cho phép chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trực tiếp đến Phòng quản lý xây dựng để thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, trước khi Phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật.

b) Chủ đầu tư:

- Tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng; báo cáo UBND huyện (kèm văn bản thẩm định này trong báo cáo kinh tế kỹ thuật) và tự phê duyệt sau khi có quyết định đầu tư.

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình có tổng mức dầu tư từ 500 triệu đồng trở lên trên cơ sở thẩm định của Phòng quản lý xây dựng.

- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và kinh phí khảo sát xây dựng trên cơ sở thẩm định của Phòng quản lý xây dựng thuộc huyện.

Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực (có thể thuê Phòng quản lý xây dựng huyện) để thẩm tra thiết kế, dự toán công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt.

5. Lựa chọn nhà thầu:

a) UBND huyện phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án trên cơ sở thẩm định của Phòng Tài chính Kế hoạch.

b) UBND huyện phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu trên cơ sở thẩm định của Phòng quản lý xây dựng thuộc huyện.

c) Chủ đầu tư:

- Phê duyệt danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế.

- Phê duyệt danh sách Tổ chuyên gia đấu thầu.

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt chỉ định thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá trị dưới 1.000 triệu đồng và các gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng (theo kế hoạch đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép chỉ định thầu trong quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật).

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt chỉ định thầu các công trình tạm.

6. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Thực hiện theo Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2005 của UBND Tỉnh.

7. Cấp phép xây dựng: 

a) Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền (quy định tại điểm b, khoản 7 Điều này), trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây: 

- Công trình thuộc bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính.

- Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu nhà ở, có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Các công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mà thiết kế bản vẽ thi công đã được Phòng quản lý xây dựng thẩm định. 

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (nhà máy xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác, cấp nước, thoát nước, đường, kênh, mương, ...) có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, không vi phạm các khu vực bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử văn hóa.

- Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung; tại điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.

UBND cấp huyện quy định cụ thể các điểm dân cư tập trung thuộc địa bàn phải cấp phép xây dựng.

- Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.

b) Phòng quản lý xây dựng cấp huyện cấp phép xây dựng cho các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

8. Quản lý chất lượng công trình: Phòng quản lý xây dựng thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm quản lý chất lượng các công trình trên địa bàn huyện, tổng hợp để UBND huyện báo cáo theo quy định. 

9. Quyết toán công trình: UBND huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành do mình quyết định đầu tư trên cơ sở thẩm tra quyết toán do Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì.

Điều 6. Báo cáo và tổng hợp quản lý dự án đầu tư:

1. Báo cáo: Sau không quá 03 ngày làm việc kể từ khi ký quyết định, người phê duyệt các thủ tục được phân công; phân cấp có trách nhiệm phải gửi quyết định phê duyệt đến các cơ quan liên quan theo quy định như sau để tổng hợp, theo dõi:

 a) Đối với quyết định phê duyệt quy hoạch: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi quyết định phê duyệt đến UBND Tỉnh, các Sở ngành liên quan, UBND huyện và UBND xã vùng quy hoạch.

b) Đối với quyết định phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu: UBND huyện gửi quyết định phê duyệt đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở quản lý chuyên ngành xây dựng thuộc chuyên ngành dự án và UBND cấp xã nơi xây dựng công trình.

c) UBND huyện gửi báo cáo tổng hợp chất lượng công trình trên địa bàn đến Sở Xây dựng trước ngày 15 của tháng 6 và tháng 12 hàng năm, để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, Bộ Xây dựng.

d) Chủ đầu tư gửi quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đến UBND huyện, UBND xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở quản lý chuyên ngành xây dựng thuộc chuyên ngành công trình. 

e) Chủ đầu tư gửi quyết định, phê duyệt chỉ định thầu đến UBND huyện, UBND xã, Sở kế hoạch và Đầu tư và Sở quản lý chuyên ngành xây dựng thuộc chuyên ngành công trình.

2. Tổng hợp quản lý dự án: Vào trước ngày 15 của tháng cuối quý, UBND huyện tổng hợp toàn bộ danh mục các quyết định phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, chỉ định thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh.

Điều 7. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn UBND huyện, các chủ đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

2. UBND huyện:

a) Hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn huyện.

c) Thực hiện giám sát, đánh giá toàn bộ các dự án đầu tư do UBND huyện quản lý (trừ dự án thuộc sở hữu tư nhân), báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ 6 tháng, năm theo hướng dẫn, yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Xử lý các dự án không thực hiện giám sát, đầu tư theo quy định.

3. Các chủ đầu tư gửi báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo định kỳ hàng quý đến UBND huyện. Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là trong vòng 20 ngày đầu của tháng cuối quý.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch UBND thành phố Huế và các huyện, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ vào quy định này để kiện toàn bộ máy nhằm nâng cao năng lực đảm bảo thực hiện các công việc được phân cấp theo đúng quy định.

Các đơn vị, tổ chức được phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt công tác nào thì chịu trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh công tác đó.

Các đơn vị cấp phát vốn chỉ được cấp phát vốn cho các gói thầu, công việc thực hiện theo đúng phân cấp tại Quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh cần điều chỉnh nhưng vượt quá phạm vi được phân cấp hoặc có vướng mắc, yêu cầu báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 9. Xử lý vi phạm:

Các cơ quan chức năng Nhà nước, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ được giao hoặc tự đặt ra các thủ tục, yêu cầu ngoài Quy định của Nhà nước và Quy định này, gây trì hoãn việc giải quyết các yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đầu tư và xây dựng khi đã đủ các điều kiện quy định, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Xử lý chuyển tiếp: 

1. Các dự án đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thực hiện như sau:

a) Phòng quản lý xây dựng thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu. 

b) Các thủ tục khác thực hiện theo đúng các nội dung tại Quy định này.

2. Các dự án trình thẩm định sau ngày Quyết định này có hiệu lực: Thực hiện theo đúng các nội dung tại Quy định này.

